
STT Số báo danh Họ tên Khối Lớp Điểm Thời gian Xếp giải

4160 9724323 CHU GIA HÂN Khối 4 4A1 260 1875 Khuyến khích

4161 11362240 Đinh Ngoc Diệp-2014 Khối 3 3A4 260 1239 Khuyến khích

4162 10642394 Đỗ Huy Phong Khối 2 2A6 250 872 Khuyến khích

4163 11422111 Hà Đức Cao Khối 4 4A2 260 1750 Khuyến khích

4164 8832180 Hoàng Gia Vinh Khối 3 3A2 260 688 Khuyến khích

4165 11600165 Hoàng Hải Phong Khối 1 1A1 260 938 Khuyến khích

4166 9640081 Lại Nguyễn Trường An Khối 2 1A1 250 1429 Khuyến khích

4167 11796164 LE THANH TU Khối 4 4A1 260 1893 Khuyến khích

4168 11683257 Lê Minh Anh Khối 4 4A4 250 1413 Khuyến khích

4169 8497068 Lê Minh Châu Khối 3 3A1 260 633 Khuyến khích

4170 11361947 Lê Tuệ Nhân Khối 4 4A2 240 1587 Khuyến khích

4171 11731371 Lương Hoàng MInh Khối 5 5A6 250 1260 Khuyến khích

4172 11758287 Mạnh Quân 5a6 Khối 5 5A6 250 1228 Khuyến khích

4173 8920042 Mẫn Phương Linh Khối 5 5A1 260 1080 Khuyến khích

4174 12325446 Ngô Nam Phong Khối 2 2A1 250 1791 Khuyến khích

4175 12571642 Nguyễn Chu Thành Khối 5 5A2 260 1367 Khuyến khích

4176 8762029 Nguyễn Hà Tuấn Kiệt Khối 4 4A1 250 1597 Khuyến khích

4177 11499811 Nguyễn Hải Đăng Khối 4 4A2 260 1096 Khuyến khích

4178 11711041 Nguyễn Khánh An Khối 4 4A3 260 1945 Khuyến khích

4179 11728307 Nguyễn Minh Thắng Khối 4 4A3 260 1766 Khuyến khích

4180 12590178 Nguyễn Phi Hùng Khối 4 4A2 260 148 Khuyến khích

4181 10499243 Nguyễn Quốc Khánh Khối 3 3A4 260 1183 Khuyến khích

4182 12625229 Nguyễn Quốc Quân Khối 3 3A5 240 1168 Khuyến khích

4183 11685678 Nguyễn Tuấn Tú Khối 1 1A5 240 946 Khuyến khích

4184 9898356 Nguyễn Thanh Ngọc Khối 2 2A1 250 1701 Khuyến khích

4185 11684384 Nguyễn Thị Hà Linh Khối 4 4A4 260 1685 Khuyến khích

4186 8879461 Nguyễn Văn An Khối 4 4A2 240 1810 Khuyến khích

4187 11578712 Phạm Gia Linh Khối 1 1A1 240 1736 Khuyến khích

4188 9084234 Phạm H Phương Thảo Khối 3 3A2 240 1579 Khuyến khích

4189 8612248 Phạm Ngọc Bích Khối 3 3A1 240 715 Khuyến khích

4190 11431783 Phạm Thành Lương Khối 5 5A1 240 1036 Khuyến khích

4191 11691124 Phạm Văn Phúc Khối 1 1A5 250 1026 Khuyến khích

4192 11497305 Tạ Phương Uyên Khối 4 4A2 240 876 Khuyến khích

4193 12579776 Tạ Quốc Phong Khối 4 4A2 250 1832 Khuyến khích

4194 11385907 trần bảo ngọc bích Khối 4 4A2 260 1255 Khuyến khích

4195 11820656 trần mai phương trang Khối 4 4A3 250 1948 Khuyến khích

4196 8500672 Văn Thanh Hằng Khối 3 3A4 260 996 Khuyến khích


